
3 

 
TT 

Thông tin chung 

Các địa điểm và mốc thời gian liên quan 

Tỉnh 
Quận/ 
huyện 

Xã/ 
phường 

Địa điểm 
Mốc  

thời gian 

01 

BN1333902 – N.T.L (1984) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: KP 7, Hà Lam, Thăng Bình 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Quảng 
Nam 

Thăng 
Bình 

Bình 
Dương 

Bán bánh quế 
chợ  Lạc Câu 

Sáng 04/12/2021 

02 

BN1333903 – C.T.N.G (1996), là F1 của 
Bn1232283 (công bố ngày 30/111/2021) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Thôn 2, Trà Giang, Bắc Trà My - 
Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Cách ly tập trung từ ngày 30/11/2021, lấy mẫu lần 2 

03 

BN1333904 – N.T.T.H (1969), là F1 của 
Bn1232283 (công bố ngày 30/111/2021) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Thôn 2, Trà Giang, Bắc Trà My 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Cách ly tập trung từ ngày 30/11/2021, lấy mẫu lần 2 

04 

BN1333905 – L.T.L (1970), là F1 của 
Bn1232283 (công bố ngày 30/111/2021) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Thôn 2, Trà Giang, Bắc Trà My 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Cách ly tập trung từ ngày 30/11/2021, lấy mẫu lần 2 

05 

BN1333906 – N.T.D (1973), là F1 của 
Bn1232283 (công bố ngày 30/111/2021 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Thôn 2, Trà Giang, Bắc Trà My 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Cách ly tập trung từ ngày 30/11/2021, lấy mẫu lần 2 
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06 

BN1333907 – D.T.H (1998), là F1 của 
BN1232283 (công bố ngày 30/111/2021) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Thôn 2, Trà Giang, Bắc Trà My  
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Cách ly tập trung từ ngày 30/11/2021, lấy mẫu lần 2 

07 

BN1333908 – T.Q.V (1988) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Đàng Bộ, TT Trà My, Bắc Trà 
My 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Cách ly tập trung từ ngày 01/12/2021, lấy mẫu lần 2 

08 Tam Kỳ công bố 04 ca bệnh, từ BN1333909 đến BN1333912, tất cả đều được cách ly tập trung, lấy mẫu lần 2 

09 

BN1333913 – N.C.Đ (1937), là F1 của 
BN1163429 (công bố ngày 25/11/2021) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Phú Hưng, Tam Xuân 1, Núi 
Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Cách ly tại nhà từ ngày 25/11/2021 đến nay, lấy mẫu lần 2 

10 

BN1333914 – N.V.T (1989), là F1 của 
BN1163429 (công bố ngày 25/11/2021) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Bích Trung, Tam Xuân 1, Núi 
Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Cách ly tại nhà từ ngày 25/11/2021 đến nay, lấy mẫu lần 2 

11 
BN1333915 – T.N.G.H (2015), là F1 của 
BN1232304 (công bố ngày 30/11/2021) 
- Giới tính: nam 

Cách ly tại nhà từ ngày 29/11/2021 đến nay, lấy mẫu lần 2 
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- Địa chỉ: Tiên Xuân 2, Tam Anh Nam, 
Núi Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

12 

BN1333916 – N.T.N (1978), là F1 của 
BN1319150 (công bố ngày 06/12/2021) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Bà Bầu, Tam Xuân 2, Núi Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Quảng 
Nam 

Núi 
Thành 

Tam 
Xuân 2 

Chợ Bà Bầu Sáng 02/12/2021 

Quán trái cây 
chị Oanh, chợ 

Bà Bầu 
Chiều 05/12/2021 

 
Tạp hóa Thúy 

Hoàng 
7h ngày 

03/12/2021 

13 

BN1333917 – N.T.C (1937), là mẹ 
BN1319157 (công bố ngày 06/12/2021) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Khánh Tân, Tam Dân, Phú Ninh 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Chỉ tiếp xúc những người cụ thể 

14 

BN1333918 – N.T.D.H (1964), là vợ của 
BN1092194 (công bố ngày 21/11/2021) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Trảng Suối, Cẩm Hà, Hội An 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Hoàn thành cách ly tập trung chuyển sang cách ly tại nhà từ ngày 
29/11/2021, lấy mẫu lần 3 

15 

BN1333919 – N.Đ.B (1986), là con của 
BN1290290 (công bố ngày 04/12/2021) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Trảng Suối, Cẩm Hà, Hội An 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Tiên 
Phước 

Tiên Thọ 
Công trình xây 

dựng  

Từ ngày 
30/11/2021 đến 

05/12/2021 
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16 

BN1333920 – N.V.T (1977) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Hà Lộc, Tam Tiến, Núi Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Núi 
Thành 

Tam Tiến 
Điểm tiêm vắc 
xin  TYT Tam 

Tiến 
Ngày 27/11/2021 

17 

BN1333921 – N.T.C.S (2013), là F1 của 
BN1303938 và BN1303939 (công bố ngày 
05/12/2021) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Hà Lộc, Tam Tiến, Núi Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Quảng 
Nam 

Núi 
Thành 

Tam Hiệp 

Lớp 3A trường 
tiểu học 

Nguyễn Chí 
Thanh 

Hàng ngày 

18 

BN1333922 – L.T.N.M (1985), là F1 của 
BN1319154 (công bố ngày 06/12/2021) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Long Thạnh, Tam Tiến, Núi 
Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Núi 
Thành 

Tam Tiến 
Đám giỗ nhà 

nội, thôn Diêm 
Điền 

Ngày 28/11/2021 

19 

BN1333923 – V.T.T (1945), là F1 của 
BN1303911 (công bố ngày 05/12/2021) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Hà Lộc, Tam Tiến, Núi Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Chỉ tiếp xúc những người cụ thể 

20 

BN1333924 – L.T.Á (1978), dịch tễ trở 
về từ Bình Dương 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Thuận Long, Quế Phong, Quế 
Sơn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đã giám sát y tế ngay khi về đại phương từ ngày 03/12/2021 
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21 

BN1333925 – M.T.H (1980) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Thái Sơn, Điện Tiến, Điện Bàn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Điện 
Bàn 

Điện Hòa 
Quán nhậu Gia 
Huy, gần Cây 

xăng Ninh Hòa 

5h đến 7h và 18h 
đến 19h hàng 

ngày 

22 

BN1333926 – N.V.M (1957) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Trúc Hà, Đại Hưng, Đại Lộc 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Quảng 
Nam 

Đại Lộc Đại Hưng 
Hàng tạp hóa 
trước nhà BN 

Hàng ngày 

23 

BN1333927 – N.V.T.A (2009) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Bà Bầu, Tam Xuân 2, Núi Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Quảng 
Nam 

Núi 
Thành 

Tam 
Xuân 2 

Lớp 7/3 trường 
THCS Chu Văn 

An 

Buổi sáng từ ngày 
02/12/2021 đến 

04/12/2021 

Đám giỗ nhà 
ông N.V.T 

Ngày 05/12/2021 

24 

BN1333928 – N.T.L (2009) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Thạch Kiều, Tam Xuân 2, Núi 
Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Quảng 
Nam 

Núi 
Thành 

Tam 
Xuân 2 

Lớp 7/3 trường 
THCS Chu Văn 

An 

Buổi sáng từ ngày 
29/11/2021 đến 

04/12/2021 

Lớp học thêm 
thầy P.B.Q, 
Thạch Kiều 

Chiều các ngày 
30/11/2021, 
03/12/2021, 
04/12/2021 

25 

BN1333929 – T.T.T (1973) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Bà Bầu, Tam Xuân 2, Núi Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Quảng 
Nam 

Núi 
Thành 

Tam 
Xuân 2 

Chợ Bà Bầu 
Các buổi sáng từ 
ngày 30/11/2021 
đến 06/12/2021 

Đám giỗ nhà 
ông N.V.V, 
thôn Bà Bầu 

Ngày 05/12/2021 
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Tam 
Kỳ 

 Tiệm sắt Công Ngày 04/12/2021 

26 

BN1333930 – N.T.L.N (1997) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Bà Bầu, Tam Xuân 2, Núi Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Núi 
Thành 

Tam 
Xuân 2 

Chợ Bà Bầu  

Từ ngày 
01/12/2021 đến 

03/12/2021, ngày 
05/12/2021 

Tam Anh 
Bắc 

và nhóm trẻ 
Đ.R.M, thôn 

Lý Trà 

Từ ngày 
01/12/2021 đến 

03/12/2021 

Tam 
Kỳ 

An Mỹ 
Shop T.M 

đường Hùng 
Vương 

15h đến 15h30 
ngày 04/12/2021 

27 

BN1333931 – N.V.V (1992), là chồng của  
BN1333930 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Bà Bầu, Tam Xuân 2, Núi Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Núi 
Thành 

Tam Hiệp 

Quán Xôi trong 
cầu Ông Bộ 

Buổi sáng từ ngày 
30/11/2021 đến 

02/12/2021, sáng 
05/12/2021 và 

sáng 06/12/2021 

Quán cafe 
trong cầu Ông 

Bộ 
Ngày 03/12/2021 

Quán cafe gần 
chợ dốc Tam 

Hiệp 
Sáng 06/12/2021 

 
Quán cafe 

Thịnh, gần cầu 
Tam Hòa 

Tối ngày 
04/12/2021 

28 
BN1333932 – N.H.T.M (2018), là con của  
BN1333930 và  BN1333931 

Quảng 
Nam 

Núi 
Thành 

Tam Anh 
Bắc 

Nhóm trẻ 
Đ.R.M thôn Lý 

Trà 

Từ ngày 
01/12/2021 đến 

04/12/2021  
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- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Bà Bầu, Tam Xuân 2, Núi Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Tam 
Kỳ 

An Mỹ 
Shop T.M 

đường Hùng 
Vương 

15h đến 15h30 
ngày 04/12/2021 

29 
Hiệp Đức công bố 10 ca bệnh, bao gồm các bệnh nhân: từ BN1333933 đến BN1333937 và từu BN1333941 đến 

BN1333945, tất cả đều trong khu cách ly 

30 

BN1333938 – N.L.H (1989) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Trung Phước 1, Quế Trung, 
Nông Sơn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Chỉ tiếp xúc những người cụ thể 

31 

BN1333939 – L.B.H (2018), là con 
BN1319125 (công bố ngày 06/12/2021) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Khánh Bình, Ninh Phước, Nông 
Sơn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Quảng 
Nam 

Nông 
Sơn 

Ninh 
Phước 

Trường mẫu 
giáo Hoa Mai, 

phân hiệu 
Khánh Bình 

Trước ngày 
04/12/2021 

32 

BN1333940 – H.T.T.L (1979), là F1 của 
BN1163429 (công bố ngày 25/11/2021) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Phú Hưng, Tam Xuân 1, Núi 
Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Cách ly tại nhà từ ngày 25/11/2021 đến nay, lấy mẫu lần 2 

33 

BN1333946 – H.P.H.L (2014) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Thạnh Đại, Đại Hưng, Đại Lộc 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 

Hoàn thành cách ly tập trung chuyển sang cách ly tại nhà từ ngày 
30/11/2021, lấy mẫu lần 4 
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tiêm 

34 

BN1333947 – P.T.T (1985) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Thạnh Đại, Đại Hưng, Đại Lộc 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19:  01 mũi 

Hoàn thành cách ly tập trung chuyển sang cách ly tại nhà từ ngày 
30/11/2021, lấy mẫu lần 4 

35 

BN1333948 – L.H.T.U (1993) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Liên Thuận, Đại Nghĩa, Đại Lộc 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Hoàn thành cách ly tập trung chuyển sang cách ly tại nhà từ ngày 
30/11/2021 

36 

BN1333949 – L.T.T.T (2001) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ:  Nghĩa Tây, Đại Nghĩa, Đại Lộc 
- Tạm trú: Phường Nại Hiên Đông, TP.Đà 
Nẵng 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Cách ly tập trung từ ngày 30/11/2021 

37 

BN1333950 – T.V.Đ (1988) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Quý Xuân, Bình Quý, Thăng 
Bình 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 

38 

BN1333951 – T.H.Q (1987) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Bích Bắc, Điện Hòa, Điện Bàn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Điện 
Bàn 

Điện Hòa 
Quán nhậu Gia 

Huy 
Hàng ngày 
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Các địa điểm và mốc thời gian này có thể được cập nhật thêm sau khi điều tra, xác minh. Đề nghị các tổ chức, cá 

nhân liên quan đến các địa điểm tại các mốc thời gian, liên quan đến trường hợp nghi ngờ này lập tức liên hệ với cơ sở 

y tế gần nhất để khai báo và được hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19. 

39 

BN1333953 – V.V.T (1951) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: KP 4, TT Núi Thành, Núi Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Núi 
Thành 

TT Núi 
Thành 

Họp tại nhà văn 
hóa khối 4 

Ngày 28/11/2021 

Họp hội người 
cao tuổi tại ủy 

ban thị trấn 
Ngày 03/12/2021 

Đám ma nhà bà 
T.T.Â, khối 5 

6h30 đến 7h30 
ngày 06/12/2021 

40 

BN1333954 – P.T.M (1993) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: An Mỹ, Tam Kỳ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Hoàn thành cách ly tập trung chuyển sang cách ly tại nhà từ ngày 
06/12/2021, lấy mẫu lần 4 

41 

BN1333955 – N.V.Q (1969) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Bà Bầu, Tam Xuân 2, Núi Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Quảng 
Nam 

Núi 
Thành 

Tam 
Xuân 2 

Đám giỗ nhà 
ông N.V.V, 
thôn Bà Bầu 

Ngày 05/12/2021 




